	TRƯỜNG TH THANH LƯƠNG                            
	KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ 1

	Số báo danh :………….....……...........                               
	Năm học: 2023-2024

	Phòng thi…                                                                  
	MÔN TOÁN- Lớp 3


                                                             Ngày :   ..................(Thời gian: 40 phút)
I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)	
Khoanh vào trước chữ cái chỉ đáp án đúng
Câu 1. Thương của phép 714 : 7 là: 
	A. 102  
	B. 12
	C. 103
	D. 202


Câu 2: Số dư trong phép chia  647 : 3 là: 
	A. 215 
	B. 15
	C. 2
	D. 3


Câu 3: Đã tô màu một phần mấy hình vuông :  
	A.                          B.  
C.                           D.          
	[image: Đề thi Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (10 đề)]


Câu 4: Điền vào chỗ chấm: 3 m = ……mm
	A. 30  
	B. 3000
	C. 300
	D. 3


Câu 5: Điền vào chỗ chấm: 7000 g = ….. kg
	A. 70  
	B. 7000
	C. 700
	D. 7


Câu 6: Trong phép chia có thương là 15;  số chia là 3. Vậy số bị chia là: 
	A. 45 
	B. 18
	C. 5
	D. 12


Câu 7:  Hình có nhiều góc vuông nhất là hình ……
	                                                                                
A,
	
B.
	
C.
	
D.



II. Tự luận (6 điểm)	
Câu 8:  ( 2 điểm)  
a) Đặt tính rồi tính (1 điểm)
	162 x 4
………………………..
………………………..
………………………..
………………………..
	 458 : 6
………………………….
………………………….
………………………….
………………………….



	b) Tình giá trị biểu thức: ( 0,5 điểm)
12 x ( 12 – 5) =.....................................
                        .   .....................................
	c) Tìm  thừa số: (0,5 điểm)?

[bookmark: _Hlk151300122]                    x   7  =    371 
          ……………………..


Câu 9: (1 điểm) Tính:
a) 900 g :  6 = …….. 	b) 260 ml x 3 = ……..
Câu 10: (2 điểm): Một cửa hàng, buổi sáng  bán được 192 kg gạo, số  gạo buổi chiều bán được bằng  số  gạo bán được vào buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 11: ( 1 điểm)  Hình bên có:
	- …… hình tam giác là: ……………………..
……………………………………………….
- …… hình tứ giác là: ………………………
……………………………………………….
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ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7

	Đáp án
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	D

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	1 Điểm


II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm )   
Câu 8: ( 2 điểm )
a) Đặt tính rồi tính: (1 điểm)
Đáp án:  648; Thương 76 dư 2.
b)  12 x ( 12 – 5) = 12 x 7             0.5 điểm             
                            =  84                                   
 c)            x  7  =  371                     0.5 điểm             ?

    371  :     7 =    53
Câu 9: (1 điểm) Tính:
a) 900 g :  6 = 150 g   (0,5 điểm)	b) 260 ml x 3 = 780 ml   (0,5 điểm)
Câu 10: ( 2 điểm)          
Bài giải
	         Buổi chiều cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:         ( 1 điểm)

	                             192 : 3 = 64 (kg)

	       Cả hai buổi cửa hàng bán được số ki-lô-gam gạo là:        (0,75 điểm)
                              192 + 64 = 258 (kg)
                                           Đáp số : 258 kg gạo                     ( 0,25 điểm)


Câu 11: (1 điểm)
- Có 3 hình tam giác là: ACD, ABC, BEC.           (0,5 điểm)
- Có 3 hình tứ giác là: ABCD, ABEC, ABED      (0,5 điểm)
------------------------HẾT--------------------------
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